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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 13


         §Nâng cao 13.1: Nhà Huệ có số gà nhiều hơn số vịt là 75 con. Sau khi bán đi 20 con vịt và mua về 20 con gà thì số gà sẽ gấp 6 lần số vịt. Hỏi lúc đầu nhà bạn Huệ có bao nhiêu con mỗi loại ?

         §Nâng cao 13.2: Lớp 4A có 30 em, trong đó  
[image: image1.wmf]1
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 số học sinh nam, bằng 
[image: image2.wmf]1
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 số học sinh nữ . Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam ? Bao nhiêu học sinh nữ ?

         §Nâng cao 13.3: Đội thể thao có số vận động viên nam nhiều hơn số nữ là 24 người, trong đó 
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 số nữ bằng 
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 số nam. Hỏi đội có bao nhiêu vận động viên nữ ? Bao nhiêu vận động viên nam ?

         §Nâng cao 13.4: Có 56 kg gạo trong đó có 
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 là số gạo tẻ, 
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 là số gạo thơm. Còn lại là gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại.
 

         §Nâng cao 13.5: Ba khối lớp của trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận thu nhặt được tất cả 375 kg giấy vụn. Số giấy vụn của khối 4 bằng 
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3

 số giấy vụn của cả ba khối. Số giấy vụn của khối 3 bằng 
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 số gấy còn lại. Hỏi khối 5 thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn ?

         §Nâng cao 13.6: Một cửa hàng bán gạo lần đầu bán được 
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 số gạo. Lần thứ hai bán được 
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5

 số gạo còn lại và cửa hàng còn lại 36 kg. Tính số gạo cửa hàng có lúc đầu.

         §Nâng cao 13.7: Một người thợ dệt ngày đầu dệt được 
[image: image11.wmf]1

4

 số vải. ngày thứ hai dệt được 
[image: image12.wmf]3
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 số vải còn lại. Tìm phân số chỉ số vải còn lại mà ngày thứ ba người đó phải dệt.

          §Nâng cao 13.8: Một thùng chứa 234 lọ mực gồm 3 loại : mực xanh, mực đỏ và mực tím. Số mực xanh bằng 
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 tổng số mực đỏ và mực tím. Số mực đỏ bằng 
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 tổng số mực xanh và mực tím.  

         Tính số lọ mực mỗi loại.

         §Nâng cao 13.9: Một người mang trứng ra chợ bán, lần đầu bán được 
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 số trứng và thêm 5 quả, lần thứ hai bán được 
[image: image16.wmf]1
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 số trứng và thêm 8 quả. Lần thứ hai bán 26 quả thì vừa hết số trứng. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả trứng ?

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                         BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 13


§Nâng cao 13.1: Nhà Huệ có số gà nhiều hơn số vịt là 75 con. Sau khi bán đi 20 con vịt và mua về 20 con gà thì số gà sẽ gấp 6 lần số vịt. Hỏi lúc đầu nhà bạn Huệ có bao nhiêu con mỗi loại ?


 
                       Bài giải :
Vì số gà nhiều hơn số vịt là 75 con nên khi mua về 20 con gà và bán đi 20 con vịt thì lúc đó số gà nhiều hơn số vịt là :                75 + 20 + 20 = 115(con)

Ta có sơ đồ lúc sau :




Số gà :




Số vịt :

        115 con

   
Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :   6 – 1 = 5 ( phần )


      Số vịt sau khi đã bán là : 115 : 5 x 1 = 23 (con)



 Số vịt lúc đầu của nhà bạn Huệ là : 23 + 20 = 43 (con)



   Số gà lúc đầu của nhà bạn Huệ là : 43 + 75 = 118 (con)








Đáp số : Vịt : 23 con; gà : 118 con.


§Nâng cao 13.2: Lớp 4A có 30 em, trong đó  
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 số học sinh nam, bằng 
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 số học sinh nữ . Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam ? Bao nhiêu học sinh nữ ?


 
                   Bài giải :
Lớp 4A  có 
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 số học sinh nam, bằng 
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 số học sinh nữ tức là nếu coi số học sinh nam là 2 phần bằng nhau thì số học sinh nữ bằng 3 phần như thế.




Ta có sơ đồ sau :

Học sinh nam :


30 em

Học sinh nam :

   


Tổng số phần bằng nhau là :  2 + 3 = 5 (phần)


Số học sinh nam của lớp 4A là :30 : 5 x 2 = 12 (học sinh)


Số học sinh nữ của lớp 4A là : 30 – 12  = 18 (học sinh)



Đáp số : Nam : 12 em ; Nữ : 18 em.

§Nâng cao 13.3: Đội thể thao có số vận động viên nam nhiều hơn số nữ là 24 người, trong đó 
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 số nữ bằng 
[image: image22.wmf]2
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 số nam. Hỏi đội có bao nhiêu vận động viên nữ ? Bao nhiêu vận động viên nam ?


 
                 Bài giải :
Đội thể thao có 
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 số nữ bằng 
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 số nam tức là 
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 số nữ bằng 
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 số nam nếu coi số vận động viên nữ là 3 phần bằng nhau thì số vận động viên nam bằng 5 phần như thế.




Ta có sơ đồ sau :

           Vận động viên nam :

 Vận động viên nữ :
          24 người

   


Hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 3  = 2 (phần)


Số vận động viên nam của đội thể thao là :




24 : 2 x 5 = 60 (người)


Số vận động viên nữ của đội thể thao là : 
                                           60 – 24 = 36 (người)



                              Đáp số : Nam : 60 người.

                                                                                Nữ : 36 người.

§Nâng cao 13.4: Có 56 kg gạo trong đó có 
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 là số gạo tẻ, 
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 là số gạo thơm. Còn lại là gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại.


 
    Bài giải :




Số gạo tẻ là : 
                                              56 x 
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 = 28 (kg ) 

Số gạo thơm là :  
 56 x 
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 = 16 (kg ) 

Số gạo nếp là : 


 
                     56 – ( 16 + 28) = 12 (kg ) 

               Đáp số : Gạo tẻ : 28 kg

                                   Gạo thơm : 16 kg


                       Gạo nếp : 12 kg.
§Nâng cao 13.5: Ba khối lớp của trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận thu nhặt được tất cả 375 kg giấy vụn. Số giấy vụn của khối 4 bằng 
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 số giấy vụn của cả ba khối. Số giấy vụn của khối 3 bằng 
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 số gấy còn lại. Hỏi khối 5 thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn ?


 
    Bài giải :



Số giấy vụn của khối 4 là :

375 x 
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 = 250 (kg)


      Số giấy vụn còn lại là :




375 – 250 = 125 (kg)




Số giấy vụn của khối 3 là :

125 x 
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 = 25 (kg)




Số giấy vụn của khối 5 là :

125 – 25  = 100 (kg)

       Đáp số : 100 kg.

§Nâng cao 13.6: Một cửa hàng bán gạo lần đầu bán được 
[image: image35.wmf]1
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 số gạo. Lần thứ hai bán được 
[image: image36.wmf]4
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 số gạo còn lại và cửa hàng còn lại 36 kg. Tính số gạo cửa hàng có lúc đầu.


 
    Bài giải :



Phân số chỉ số gạo còn lại sau khi bán lần đầu :






1 – 
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 = 
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 (số gạo)




Phân số chỉ số gạo đã bán lần hai là :






 
[image: image39.wmf]2

3

 x 
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 = 
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 (số gạo)




Phân số chỉ số gạo đã bán hai lần là :
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 + 
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 = 
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 (số gạo)




Phân số chỉ số gạo còn lại sau khi bán 2 lần bằng 36 kg là :






1 – 
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 = 
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 (số gạo )


Số gạo cửa hàng có lúc đầu là :




36 : 
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 = 270 (kg)






Đáp số : 270 kg.
§Nâng cao 13.7:  Một người thợ dệt ngày đầu dệt được 
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 số vải. ngày thứ hai dệt được 
[image: image49.wmf]3
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số vải còn lại. Tìm phân số chỉ số vải còn lại mà ngày thứ ba người đó phải dệt.


 
    Bài giải :



Phân số chỉ số vải còn lại sau khi dệt này đầu là:






1 – 
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 = 
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 (số vải)




Phân số chỉ số vải dệt ngày thứ  hai là :
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 x 
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 = 
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 (số vải)




Phân số chỉ số vải đã dệt hai ngày đầu là :
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 + 
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 = 
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 (số vải)




Phân số chỉ số vải còn lại mà người đó cần dệt là :






1 – 
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 = 
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 (số vải)

Đáp số : 
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 số vải .

§Nâng cao 13.8: Một thùng chứa 234 lọ mực gồm 3 loại : mực xanh, mực đỏ và mực tím. Số mực xanh bằng 
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 tổng số mực đỏ và mực tím. Số mực đỏ bằng 
[image: image62.wmf]2
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 tổng số mực xanh và mực tím. Tính số lọ mực mỗi loại.


 
    Bài giải :
· Nếu xem số mực xanh là 4 phần thì số mực đỏ và mực tím là 9 phần

Tổng số phần 3 loại mực là :


4 + 9 = 13 (phần)


Vậy, số mực xanh bằng 
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 tổng số lọ của 3 loại mực.

· Nếu xem số mực đỏ là 2 phần thì số mực xanh và mực tím là 7 phần

Tổng số phần 3 loại mực là :


2 + 7 = 9 (phần)


Vậy, số mực đỏ  bằng  
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 tổng số lọ của 3 loại mực.



      Số lọ mực xanh có là : 234 x 
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 = 72 (lọ)




  Số lọ mực đỏ có là : 234 x 
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 = 52 (lọ)



       Số lọ mực tím có là : 234 – (52 + 72)  = 110 (lọ)

                               Đáp số : Mực xanh : 72 lọ ; Mực đỏ : 52 lọ ; 

                   Mực tím : 110 lọ . 

         §Nâng cao 13.9: Một người mang trứng ra chợ bán, lần đầu bán được 
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 số trứng và thêm 5 quả, lần thứ hai bán được 
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 số trứng và thêm 8 quả. Lần thứ hai bán 26 quả thì vừa hết số trứng. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả trứng ?



             Bài giải:


Giả sử lần đầu người đó không bán số trứng thêm thì phân số chỉ số trứng bán cả hai lần đó là : 
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 + 
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 = 
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 (số trứng)




          Như vậy, số trứng còn lại sẽ là :  26 + 5 + 8 = 39 (quả)




Phân số chỉ số trứng còn lại bằng 39 quả là :






1 – 
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 = 
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 (số trứng )


Số trứng người đó có lúc đầu là :




39 : 
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 = 60 (quả)






Đáp số : 60 quả.
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